
            150 đề thi  trắc nghiệm  công chức kiến thức chung 

                                            TP.HÀ NỘI 

  

Phần 10 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 91 

Câu 1: Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là?  

A. Việc rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn 

bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát. 

B. Việc hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, đồng bộ; kịp thời công bố Tập hệ thống hóa 

văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản; tuân thủ trình tự hệ thống hóA. 

C. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nướC. 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 2: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo 

quy định của?  

A. Hiến pháp và pháp luật 

B. Hiến pháp 

C. pháp luật 

D. luật 

Câu 3: Cán bộ, công chức phải thực hiện  

A. cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. 

B. cần, kiệm, liêm, chính trong hoạt động công vụ. 

C. chí công vô tư trong hoạt động công vụ. 

D. Quốc hội 

Câu 4: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định để quy định những vấn đề nào?  



A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính 

quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

Câu 5: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện là?  

A. Ủy ban nhân dân tỉnh 

B. Hội đồng nhân dân tỉnh 

C. Chủ tịch UBND tỉnh 

D. Thường trực HĐND tỉnh 

Câu 6: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định để quy định những vấn đề nào?  

A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính 

quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

Câu 7: Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội 

của đất nước?  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

D. Bộ Chính trị 

Câu 8: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?

 
A. Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

B. Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

C. Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 

Câu 9: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thủ đô của nước ta được viết hoa trong văn 

bản hành chính như thế nào?  

A. Thủ đô Hà Nội 

B. thủ đô Hà Nội 

C. Thủ đô HÀ NỘI 

D. thủ đô HÀ NỘI 

Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế 

toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký 

kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.  

A. Vợ hoặc chồng. 

B. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột. 

C. Bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột. 



D. Con, anh, chị, em ruột. 

Câu 11: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)  

A. đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. 

B. đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách. 

C. Cả A và B 

Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người cam kết tình nguyện làm việc ở vùng có điều kiện kinh 

tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ bao nhiêu năm trở lên thì có thể thuộc đối tượng được xét tuyển công 

chức?  

A. 02 năm 

B. 03 năm 

C. 04 năm 

D. 05 năm 

Câu 13: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, 

nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước  

A. năm 2021 

B. năm 2022 

C. năm 2023 

D. năm 2025 

Câu 14: Bản gốc văn bản giấy được lưu tại đâu?  

A. Văn thư cơ quan 

B. Hồ sơ công việc 

C. Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc 

Câu 15: Sao y gồm?  

A. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy 

B. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy 

C. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản 

giấy sang văn bản điện tử 

Câu 16: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và 

Hiến pháp?  

A. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao 

B. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

C. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

Câu 17: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính 

không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ 

tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản 

lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.  

A. 75% 

B. 80% 

C. 85% 



D. 90% 

Câu 18: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP Đến năm bao nhiêu, tiến hành sơ kết , đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình tổng thể.  

A. năm 2023 

B. năm 2025 

C. năm 2027 

D. năm 2030 

Câu 19: Có bao nhiêu nội dung quản lý nhà nước đối với công tác văn thư  

A. 5 nội dung 

B. 6 nội dung 

C. 7 nội dung 

D. 8 nội dung 

Câu 20: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc được phân cấp thẩm quyền 

bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. 

B. người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức tiến 

hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật 

C. cà A và B 

Câu 21: Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ có nhất thiết phải là đại biểu HĐND  

A. Có 

B. Không 

C. Tùy từng trường hợp 

D. Hạ bậc lương. 

Câu 22: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?  

A. tự nguyện, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

B. tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng 

C. tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng 

D. tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

Câu 23: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?

 
A. Sở Tài chính 

B. Sở Tư pháp 

C. Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Câu 24: Phát triển khoa học và công nghệ là?  

A. quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nướC. 

B. quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nướC. 

C. quốc sách hàng đầu, giữ vai trò chính trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nướC. 

D. Giấy tờ có giá có giá trị đến dưới 50:000:000 đồng. 

Câu 25: Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ  



A. HĐND cấp tỉnh 

B. UBND cấp tỉnh 

C. HĐND và UBND cấp tỉnh 

D. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Câu 26: Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức 

khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải 

kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, 

đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở 

lên?  

A. Từ 06 tháng trở lên 

B. Từ 10 tháng trở lên 

C. Từ 03 tháng trở lên 

D. Không xác định thời gian 

Câu 27: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp nào phải được niêm 

yết?  

A. cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

B. cấp huyện, cấp xã 

C. cấp xã 

D. Bộ Nội vụ 

Câu 28: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình 

tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta 

trong giai đoạn mới  

A. năm 2021 

B. năm 2022 

C. năm 2023 

D. năm 2025 

Câu 29: Phông chữ sử dụng trình bày văn bản quy phạm pháp luật?  

A. phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001: 

B. Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

6909:2001, màu đen 

C. Cả A và B 

D. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho 

Câu 30: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào  

A. Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước 

khi chấp hành; 

B. Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

C. Cả a và b 

Câu 31: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống 

được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?  

A. 25 

B. 30 

C. 35 


